
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 
câu 12. Mỗi câu hỏi

thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số  là:
A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho . Giá trị của  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Trong không gian Oxyz , phương trình của mặt phẳng  là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Trong  không  gian  Oxyz ,  phương  trình  của mặt  phẳng  đi  qua  ba  điểm

 là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong  không  gian  Oxyz ,  một  vectơ  chỉ  phương của đường thẳng

 là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Trong không gian  Oxyz ,  phương trình  tham số  của  đường thẳng đi  qua  điểm

 và có vectơ chỉ phương  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu . Tâm  và bán kính 
của mặt cầu là 
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A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian Oxyz , phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu?

A. B. 

C. D. 

Câu 11. Cho hai biến cố ngẫu nhiên   và   có  ;  ;  . Ta có

 bằng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hai biến cố ngẫu nhiên  và  có ;  ;  . Ta có

 bằng

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý 
a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian Oxyz , cho điểm  và mặt phẳng .

a) Vectơ  là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng . 

b) Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng 

c) Gọi  là góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng , ta có .

d) Gọi điểm   là hình chiếu vuông góc của điểm   lên mặt phẳng  , ta có

Câu 2. Trong  không  gian  Oxyz ,  cho hai đường  thẳng   và

a) Điểm  thuộc đường thẳng . 

b) Hai đường thẳng  và  cắt nhau.

c) Gọi  là góc giữa hai đường thẳng  và , ta có .
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d) Phương trình của mặt phẳng chứa đường thẳng  và song song với đường thẳng

 là .

Câu 3. Một vật chuyển động với vận tốc  .

a) Vận tốc của vật tại thời điểm  là . 

b) Quãng đường vật đi được trong 3 giây đầu tiên là .

c) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ  đến  là .

d) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ  đến  là .

Câu 4. Một hộp chứa 5 viên bi đỏ được ghi số từ 1 đến 5 và 6 viên bi xanh được ghi số từ 1

đến 6. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn An chọn ra ngẫu nhiên 1 viên bi

từ hộp. 

a) Xác suất chọn được viên bi ghi số 1 là . 

b) Xác suất chọn được viên bi ghi số 1 biết rằng nó có màu xanh là .

c) Xác suất chọn được viên bi màu xanh biết rằng nó ghi số 1 là .

d) Xác suất chọn được viên bi màu xanh biết rằng nó ghi số chẵn là .

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. Cho đường tròn  và đường elip  đồng tâm. Biết đường tròn  có bán kính

bằng , đường elip  có độ dài trục lớn bằng  và độ dài trục nhỏ bằng . Tính diện

tích của phần hình phẳng nằm ngoài hình tròn được giới hạn bởi đường tròn  và đường

elip   (làm  tròn  kết quả đến hàng phần chục). 

Câu 2. Trong  không  gian Oxyz , đường thẳng  thay đổi

đi qua điểm , cắt mặt phẳng  tại điểm  và tạo với mặt phẳng  một g
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óc . Tính giá trị lớn nhất của đoạn thẳng  với  (làm tròn kết quả đến

hàng phần trăm).  

Câu 3. Một lớp học có  học sinh là nam. Số học sinh nữ bị cận thị chiếm  số học sinh
trong lớp. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. Tính xác suất học sinh đó bị cận thị, biết
rằng đó là học sinh nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).  

Câu 4. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách

nhau tối thiểu 1 m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc  bỗng gặp ô tô B đang dừng
đèn
đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công

thức  ,  thời  gian  tính  bằng  giây.  Hỏi  rằng  để  có  2  ô  tô
A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một
khoảng ít nhất là bao nhiêu mét?

Câu 5. Người ta dựng một cột ăng-ten trên một sườn đồi. Ăng-ten được dựng thẳng đứng

trong không gian Oxyz  với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng 1m. Gọi  là gốc cột,  là

điểm buộc dây cáp vào cột ăng-ten và  là hai điểm neo dây cáp xuống mặt sườn đồi.

Biết . Tính góc tạo bởi sợi dây cáp  với mặt phẳng
sườn đồi (tính kết quả theo đơn vị đo độ và làm tròn đến hàng phần chục). 

Câu 6. Một loại linh kiện do hai nhà máy  cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà

máy  lần lượt là  và . Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà

máy   và 120 sản phẩm của nhà máy . Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ

lô hàng đó. Tính xác suất để linh kiện được lấy ra không phải là phế phẩm (làm tròn kết
quả đến hàng phần trăm).  
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ĐÁP ÁN Đ  M UỀ Ẫ

PH N IẦ

(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

D B B A D C C C A D D A

PH N IIẦ
Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m.ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể
Thí sinh l a ch n chính xác c   ự ọ ả 04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ỏ ượ ể

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) Đ a) S a) Đ

b) Đ b) S b) S b) S

c) S c) Đ c) S c) Đ

d) Đ d) S d) Đ d) Đ

PH N III. Ầ (M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6
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Ch nọ 10,0 7,62 0,33 33 53,0 0,97
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